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1. Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam
Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tiếp đón nhận khó khăn: Giá dầu thô giảm mạnh; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn; Căng thẳng ngoại giao và kinh tế gia tăng giữa Mỹ và Iran; Đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu dẫn đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục cắt giảm lãi suất, nhiều nước Châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã đe dọa chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng. Việt Nam cũng là nước chịu tác động mạnh và trực tiếp cả phía cầu và phía cung. 
Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, GDP quý 1 năm 2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng tăng 1,3% so với đầu năm, lạm phát cơ bản bình quân quý I/2020 tăng 3,05% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Như vậy, mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 1 vẫn duy trì được mức tăng trưởng thấp nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thì nền kinh tế sẽ “ngấm đòn” sâu hơn nếu đình trệ kéo dài từ 2 quý trở lên.
Theo nhận định của TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV tại “Báo cáo đánh giá về tác động của Covid-19 lên các ngành kinh tế Việt Nam”, với phương pháp luận và phân tích, nhóm tác giả đánh giá có đến 9 ngành kinh tế chịu tác động mạnh với mức độ thiệt hại "lớn" gồm (i) dệt may, da giày, (ii) sản xuất sản phẩm từ gỗ, (iii) sản xuất kinh doanh thép, (iv) khai khoáng dầu mỏ, (v) du lịch, (vi) vận tải, kho bãi, (vii) bán lẻ, (viii) tài chính ngân hàng, bảo hiểm, (ix) giáo dục đào tạo và 7 ngành chịu tác động ở mức độ "vừa phải” gồm (i) nông lâm nghiệp thủy sản, (ii) các ngành phụ trợ nông nghiệp (iii) sản xuất giấy, (vi) khai khoáng than, (v) xây dựng, (vi) kinh doanh bất động sản (cho thuê mặt bằng thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, căn hộ), (vii) dịch vụ y tế. 
Ngoài ra, trong quý 1/2020 cả nước có 18.600 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong quý cũng giảm ở mức kỷ lục 10 năm gần đây. Nguyên nhân do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đứt gãy, tổng cầu nền kinh tế giảm. Tuy nhiên, một số ngành không bị tác động thậm chí có sự tăng trưởng do có sự thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng như thực phẩm, dược phẩm, nông sản.
2. Phản ứng chính sách tiền tệ của các quốc gia đối với đại dịch Covid-19
Nhận thức chung của các quốc gia là Covid-19 có tác động vô cùng lớn tới nền kinh tế, đòi hỏi những phản ứng chính sách nhanh và quyết liệt để khắc phục. Các chính sách kinh tế vĩ mô nói chung, chính sách tiền tệ nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nhân lực, vật lực cho công tác chống dịch; (ii) Đảm bảo những nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân; (iii) Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng có tiềm lực tài chính hạn chế, dễ tổn thương do hoạt động sản xuất bị ngưng trệ; (iv) Duy trì tính thanh khoản của hệ thống tài chính; (v) Hỗ trợ một số ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách kiểm soát dịch bệnh như hàng không, du lịch, bán lẻ... Chỉnh phủ các nước triển khai đồng thời chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để duy trì được các hoạt động kinh tế, xã hội ở mức hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động của dịch sẽ gia tăng, khả năng “bình phục” nhanh và “bứt phá” cho nền kinh tế sau khi dịch qua đi. 
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Mỹ coi chính sách tiền tệ như là vác xin cho nền kinh tế.
Chính sách tiền tệ của các nước tập trung vào giảm lãi suất, giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc, sử dụng các gói hỗ trợ tín dụng thông qua công cụ tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở và các giải pháp hỗ trợ tín dụng khác như giãn nợ, giảm lãi suất, cho vay ưu đãi… Ví dụ như Chính phủ Mỹ liên tục cắt giảm lãi suất xuống còn 0% - 0,25%, thưc hiện gói hỗ trợ 700 tỷ USD mua trái phiếu, chứng khoán được đảm bảo, các NHTW Châu Âu giảm lãi suất, mua trái phiếu, mua tài sản. NHTW Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, sử dụng gói tái cấp vốn 800 tỷ RMB… hay các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất…
3. Chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19
Trong quý 1 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để duy trì ổn định vĩ mô, trong đó tập trung vào kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. 
Trong công tác điều hành tỷ giá, NHNN đã chuẩn bị các kịch bản khác nhau để ứng phó với các tác động quốc tế cũng như diễn biến trong nước. Trong 3 tháng đầu năm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ diễn biến ổn định, tỷ giá đồng Việt Nam biến động trong biên độ khoảng 1,3 - 1,5%; có thể nói là ổn định so với sự biến động rất mạnh của tỷ giá các đồng tiền một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Thị trường ngoại hối của Việt Nam hoạt động thanh khoản được đảm bảo, tất cả các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế đều được đáp ứng.
Để đối phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, NHNN cũng đã chỉ đạo, có các giải pháp rất mạnh về lãi suất, ban hành các quy định đầy đủ. Về lãi suất, từ cuối năm 2019 và đặc biệt từ tháng 3/2020, NHNN đã chủ động kịp thời điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành ở mức giảm khá mạnh từ 0,5-1% các mức lãi suất điều hành. Bên cạnh việc tập trung đáp ứng vốn tín dụng cho người vay vốn, NHNN đã chủ động thực hiện một số các biện pháp ngay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là ban hành Thông tư 01 ngày 13/3/2020, chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ kể cả khoản gốc và lãi đối với khoản vay đến hạn trả nợ trong thời gian từ ngày 23/1/2020 là ngày Thủ tướng Chính phủ tuyên bố dịch cho đến sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch mà không bị chuyển nợ quá hạn, không phải trả gốc, lãi trong giai đoạn này và vẫn tiếp tục được vay mới. NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) công khai minh bạch các thủ tục, điều kiện với khách hàng và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Đây là những giải pháp quan trọng, cần thiết để hỗ trợ dòng tiền và thanh khoản cho doanh nghiệp và khách hàng vay vốn tiếp tục duy trì và phục hồi sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh còn đang diễn biến hết sức phức tạp. 
4. Khuyến nghị đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian tới
Trong giai đoạn phòng chống dịch:
Trong bối cảnh nguồn lực luôn có hạn, tổng cầu nền kinh tế suy giảm, để thận trọng khi sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ cần quan tâm đến các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục tập trung hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ đến hạn, giảm lãi suất, các loại phí, giá dịch vụ, hỗ trợ cho vay mới vốn lưu động nhằm giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì được khả năng thanh khoản và không lâm vào tình trạng phá sản.
Thứ hai, mở rộng thêm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi như các doanh nghiệp thuộc ngành vẫn còn tăng trưởng, có lợi thế kinh doanh tương đối gồm kinh doanh online, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt do nhu cầu tiêu dùng trong nước và nước ngoài tăng cao. Phát triển ngay các gói sản phẩm ngân hàng chuyên biệt cho nhóm khách hàng này với các chương trình hỗ trợ vay vốn: tín dụng hạn mức, L/C, thanh toán cho nhân viên… với các dịch vụ ưu đãi kèm theo như bảo hiểm doanh nghiệp, bảo hiểm cho nhân viên… để một mặt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, mặt khác khuyến khích xuất khẩu sang nước ngoài thu ngoại tệ bù đắp vào dự trữ ngoại hối quốc gia khi nguồn ngoại tệ thu từ xuất khẩu dầu thô và khối FDI sụt giảm, góp phần ổn định tỷ giá trong điều kiện các NHTW đồng loạt hạ lãi suất.  
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Chính sách tiền tệ - công cụ đặc biệt quan trọng để ứng phó với đại dịch Covid-19
Thứ ba, chương trình ưu đãi cho vay đối với khối doanh nghiệp FDI thông qua nới lỏng điều kiện cho vay nhằm giảm thiểu dòng vốn đầu tư rút khỏi Việt Nam, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối, tỷ giá hối đoái và môi trường đầu tư. Mặt khác, thu hút các nguồn vốn FDI đang có xu hướng rút khỏi Trung Quốc có thể chảy vào Việt Nam.
Thứ tư, tăng cường giao dịch điện tử của hệ thống ngân hàng đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách hàng.
Thứ năm, thực hiện các gói tín dụng tái cấp vốn hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các NHTM nhằm duy trì năng lực cung ứng vốn cho nền kinh tế khi khả năng thanh khoản của ngân hàng sụt giảm vì lý do giãn nợ, giảm lãi và thiếu nguồn vốn huy động trong xã hội và giảm nguy cơ suy yếu của hệ thống NHTM.
Thứ sáu, tăng cường các biện pháp ổn định tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn trên cơ sở cung cấp thanh khoản quốc tế trong phạm vi cho phép về nguồn lực trên thị trường ngoại hối nội địa.
Thứ bẩy, chia sẻ thông tin và hợp tác với các NHTW của các quốc gia trong khu vực để chủ động ứng phó khi chính sách tiền tệ của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới có sự thay đổi.
Trong giai đoạn phục hồi sau dịch:
Dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với các nền kinh tế trên thế giới nhưng lại là cơ hội cho những nền kinh tế nếu biết tận dụng từ việc điều chỉnh, sắp xếp lại cục diện kinh tế, thương mại toàn cầu do dịch gây ra. Việt Nam cần đánh giá các tác động của dịch tới các ngành, lĩnh vực, nền kinh tế đất ước; nghiên cứu và dự báo những xu thế, cơ hội và xác định những động lực mới cho tăng trưởng làm cơ sở đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế cho phù hợp với những chuyển dịch, cấu trúc mới, như nhu cầu phát triển và chuyển đổi số, nhu cầu về lao động, xu hướng đầu tư, xu hướng tiêu dùng...
Theo kế hoạch năm 2020, NHNN dự kiến tín dụng tăng thêm cho nền kinh tế khoảng 900 nghìn tỷ đồng đến 1,1 triệu tỷ đồng, tức là mức tăng dự báo khoảng 11-14%. Vì vậy, sau dịch Covid-19, NHNN cần phải đẩy mạnh các giải pháp:
Thứ nhất, thực hiện tái cấp vốn để các NHTM cho các tập đoàn lớn, đầu tàu vay để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi nhanh chóng.
Thứ hai, phát triển chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp hoặc các gói cho vay ưu đãi với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, định hướng sản xuất kinh doanh mới.
Thứ ba, phát triển và mở rộng chương trình cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân để kích cầu nền kinh tế.
Thứ tư, phát triển gói tín dụng ưu đãi cho các đối tượng có thu nhập thấp như gói tín dụng mua nhà ở, sản xuất kinh doanh nhỏ… vì đây là thị phần khách hàng rất tiềm năng ở Việt Nam đồng thời khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh.
Thứ năm, phát triển ngân hàng điện tử, ngân hàng số, xác thực điện tử (e-KYC) để khách hàng không phải đến ngân hàng giao dịch trực tiếp đồng thời rút ngắn thời gian của các giao dịch thanh toán qua hệ thống ngân hàng, tăng tính thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng. 
Trong bất cứ tình huống nào, NHNN cũng cần có phương án để điều hành hoạt động ngân hàng đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, kể cả trong giai đoạn phòng chống dịch cũng như phục hồi sau dịch với mức lãi suất cho vay thấp hơn nhằm tạo cơ hội, tạo đà cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân hồi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và từ đó thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng trở lại.
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